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ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 MÔN SỐ HỌC LỚP 10 

ĐỀ 1  

 

I. Trắc nghiệm 

Câu 1. Tìm điều kiện xác định của phương trình 
4

23

1

12 2 




 x

x

x
 

 A. 1x   B. 1x   C. 04,1 x  D. 1x  

Câu 2. Tìm điều kiện xác định của phương trình  15442 2  xxxx  

 A. 1,2  xx  B. 1x   C. 1,2  xx  D. 2x  

Câu 3. Phương trình x
x

x





10

32

514
 có một nghiệm là 

 A. x = 1  B. x = 2  C. x = 0  D. x = -2 

Câu 4. Cho phương trình: 832  yx . Cặp số (x; y) nào sau đây là một nghiệm của phương trình? 

 A. (x; y) = (1; 2) B. (x; y) = (4; 1) C. (x; y) = (1; -2) D. (x; y) = (-4; 0) 

Câu 5. Phương trình nào sau đây có một nghiệm 2x  

 A. 0
3

2






x

x
  B. 0

1

22






x

xx
  C. 0

252

2
2






xx

x
 D. 3

1

15






x

x
 

Câu 6. Phương trình  
2

10

2

12








xx

x
 có bao nhiêu nghiệm? 

 A. 1   B. 2   C. 3   D. Vô nghiệm. 

Câu 7. Phương trình 232 x  tương đương với phương trình nào sau đây? 

 A. xxx 232      B. 12321  xxx  

 C. 12321  xxx   D. )32(232)32(  xxx  

Câu 8. Phương trình 3532  xx  có hai nghiệm 21, xx . Tính || 21 xx   

 A. -5   B. 5   C. 3    D. -3 

Câu 9. Gọi 21, xx  là hai nghiệm của phương trình 52200019833 2  xx . Tính tổng 2

2

2

1 xx  . 

 A. 256   B. 156   C. 165   D. 265 

Câu 10. Biết )0( 00  xxx  là một nghiệm của phương trình 032 bxax . Phương trình nào sau 

đây có một nghiệm là 
0

1

x
x  ? 

      A. 032  bxax           B. 032  axbx     C. 03 2  abxx         D. 03 2  baxx  

Câu 11. Giải hệ phương trình 








22

663

yx

yx
. 

 A. )2;2();( yx  B. )2;2();( yx  C. )2;2();( yx  D. )2;2();( yx  

Câu 12. Gọi );( 00 yx  là nghiệm của hệ phương trình 








0723

053

yx

yx
. Tính  00 yx  . 

 A. 300  yx   B. 200  yx   C. 200  yx  D. 300  yx  

Câu 13. Gọi );;( 000 zyx  là nghiệm của hệ phương trình 














44

32

33

z

zy

zyx

. Tính  000 zyx  . 

 A. -3    B. 0   C. -2   D. 3 

Câu 14. Tìm giá trị của m sao cho phương trình x² + 2x + m – 1 = 0 có nghiệm 

 A. m ≥ 2  B. m ≤ 2  C. m ≥ 5  D. m ≤ 5 
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Câu 15. Tìm giá trị của m sao cho phương trình 2x² + 6x – 3m = 0 có hai nghiệm phân biệt 

 A. m > –3/2  B. m < –3/2  C. m = –3/2  D. với mọi m 

Câu 16. Phương trình   2x x 6   = 7 – x   có bao nhiêu nghiệm? 

 A. 0   B. 1   C. 2   D. 3 

Câu 17. Phương trình 3x 7 x 1    = 2 có hai nghiệm là bxax  , . Tính tổng a + b? 

 A. 3   B -1   C. 2   D. 4 

Câu 18. Phương trình nào sau đây vô nghiệm? 

 A. 0
1

12






x

x
  B. 0235 x  C. 046  x  D. 0

4

2






x

x
 

Câu 19. Cho phương trình  x² – 2(m + 2)x + 4m + 4 = 0. Biết phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, 

x2 sao cho x1 = 3x2  khi am   và m = b. Tính tổng a + b?  

 A. 1/3   B. -4/3   C. 4/3   D. -1/3 

Câu 20. Cho phương trình x² – 2(m + 1)x + 2m² – 2 = 0. Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 

thỏa mãn x1² + x2² = 8. 

 A. m = 2  B. m = 1  C. m = 0  D. m = –1 
 

II. Tự luận. 
Bài 1. Giải các phương trình 

 a) 
2

3

32

2




 xx
  b) 173 22  xx   c) 12332 2  xxx  

Bài 2. Giải các phương trình  

a) 12313  xxx    b) (x 3)(8 x)   + x² – 11x + 26 = 0 

Bài 3. Giải hệ phương trình  














123

122

32

zyx

zyx

zyx

 

Bài 4. Cho phương trình  01)1(22 22  mxmx . Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt 

21, xx  sao cho biểu thức  221 xxP  đạt giá trị lớn nhất. 
 

 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 MÔN SỐ HỌC LỚP 10 

ĐỀ 2  

I. Trắc nghiệm 

Câu 1. Tìm điều kiện xác định của phương trình 
x

x

x

x






 4

23

11
 

 A. 41  x   B. 2,41  xx  C. 4x   D. 2,41  xx  

Câu 2. Tìm điều kiện xác định của phương trình  xxx  1323  

 A. 1x   B. 
2

3
x   C. 1x   D. 

2

3
1  x  

Câu 3. Phương trình 412784 2  xxx  có một nghiệm là 

 A. x = 4  B. x = 2  C. x = 3/2  D. x = 1/2 

Câu 4. Phương trình  
1

1

1

2






 x

x

x

x
 có bao nhiêu nghiệm? 

 A. 1   B. 3   C. 2   D. Vô nghiệm. 

Câu 5. Phương trình 
11

62








x

x

x

x
 có tập nghiệm là 
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 A. S   B.  3;2S   C.  2S   D.  3S  

Câu 6. Phương trình 04129144 22  xxxx  có bao nhiêu nghiệm? 

 A. 1   B. 2   C. 3   D. 4 

Câu 7. Biết ax   là một nghiệm của phương trình  m
xx

x









84

4

5

12
. Tìm mệnh đề đúng? 

 A. 5a   B. 2a   C. 52  a   D. 52  a  

Câu 8. Tìm giá trị của m sao cho phương trình (m – 1)x² + (2 – m)x – 1 = 0 có hai nghiệm trái dấu? 

 A. m > 1  B. m < 1  C. m ≠ 1  D. m < 2 

Câu 9. Biết phương trình  2x² – 3m²x + 1 = 0  có một nghiệm x1 = 1. Tìm nghiệm còn lại? 

 A. x2 = –1/2  B. x2 = –1  C. x2 = 1  D. x2 = 1/2 

Câu 10. Tìm giá trị của m sao cho phương trình  x² + 3x + m + 2 = 0 có 2 nghiệm âm phân biệt? 

 A. –2 < m < 1  B. –2 < m < 2  C. –2 < m < 1/4 D. –1 < m < 1/2 

Câu 11. Cho phương trình  x² – 2(m – 1)x + m² – 3m = 0. Giả sử phương trình có hai nghiệm 21, xx . 

Tìm mệnh đề đúng? 

    A. 12)(3 2121  xxxx        B. 32)(3 2121  xxxx        C. 22)(3 2121  xxxx        D. 22)(3 2121  xxxx  

Câu 12. Cho phương trình 0522)2(2 22  mmxmx . Tìm mệnh đề đúng? 

 A. Phương trình vô nghiệm với Rm   B. Phương trình có nghiệm với Rm  

 C. Phương trình có nghiệm 2 nghiệm phân biệt với Rm  

 D. Phương trình có nhiều nhất là 1 nghiệm với Rm  

Câu 13. Cho phương trình: 123  yx . Cặp số (x; y) nào sau đây là một nghiệm của phương trình? 

 A. (x; y) = (2; -3) B. (x; y) = (1; 1) C. (x; y) = (-1; -1) D. (x; y) = (- 3; 2) 

Câu 14. Tìm tất cả các giá trị của tham số a để cặp số )34;2();( 2  aayx  là một nghiệm của phương 

trình 423  yx ? 

 A. 1a   B. 3/1a   C. 3/1,1  aa              D. 3/1,1  aa  

Câu 15. Tìm m để hệ phương trình 








12

23

yx

ymx
 vô nghiệm. 

 A. m = 1  B. m = -1  C. m = 3/2  D. m = 1/2 

Câu 16. Gọi );;( 000 zyx  là nghiệm của hệ phương trình 














42

823

1

zx

zyx

zyx

. Tính tổng 000 zyx  . 

 A. 3    B. 1   C. -2   D. 2 

Câu 17. Hệ phương trình 








624

52

yx

yx
   có bao nhiêu nghiệm ? 

 A. 1   B. 2   C. Vô nghiệm  D. Vô số nghiệm. 

Câu 18. Hệ phương trình 














42

332

52

zx

zyx

zyx

   có bao nhiêu nghiệm? 

 A. 1   B. 2   C. Vô nghiệm  D. Vô số nghiệm. 

II. Tự luận. 
Bài 1. Giải các phương trình 

 a) 
1

2

1

3 2








xx

xx
  b) 1

13

13






x

x
   c) 3322  xxx  

Bài 2. Giải các phương trình  
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a) 135  xx   b) 2332 2  xxx  c) xxxx 426452 32   
 

Bài 3. Tìm Parabol (P): cbxaxy  2  biết (P) đi qua ba điểm )2;1(),2;2(),1;1(  CBA . 
 

Bài 4. Tìm số nguyên lớn nhất của tham số m để phương trình sau có hai nghiệm phân biệt? 

   012)2(2 22  mmxmx  

 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 MÔN SỐ HỌC LỚP 10 

ĐỀ 3  

I. Trắc nghiệm 

Câu 1. Tìm điều kiện xác định của phương trình 3
12

132






x

xx
 

 A. 
2

1
x   B. 

2

1
x   C. 

2

1
x   D. 

2

1
x  

Câu 2. Tìm điều kiện xác định của phương trình  2536  xx  

 A. 2x   B. 2x   C. 2x   D. 2x  

Câu 3. Phương trình 4324 2  xxx  có một nghiệm là 

 A. x = 1  B. x = 2  C. x = 0  D. x = -1 

Câu 4. Nếu 0xx   là một nghiệm của phương trình mxx  326  thì 0x  phải thỏa mãn điều kiện 

nào sau đây? 

 A. 30 x   B. 30 x    C. 30 x   D. x = 3. 

Câu 5. Tìm  m  biết phương trình 4264 2  mxx  có một nghiệm x = 2. 

 A. m = -2  B. m = - 3  C. m = 3  D. m = 5 

Câu 6. Phương trình 
1

5

1

14








x

x

x

x
 có tập nghiệm là 

 A. S   B.  1S   C.  1S   D.  9/1S  

Câu 7. Tính tích P của hai nghiệm của phương trình 1144435 2  xx ? 

 A. P = 29   B. P = 29   C. P = 43/5  D. P = - 43/5 

Câu 8. Tìm m để phương trình 08642  mxx  vô nghiệm. 

 A. 2m   B. 2m   C. 2m   D. 2m  

Câu 9. Cho phương trình: 725  yx . Cặp số (x; y) nào sau đây là một nghiệm của phương trình? 

 A. (x; y) = (0; -7) B. (x; y) = (2; 3) C. (x; y) = (2; -2) D. (x; y) = (1; -1) 

Câu 10. Cho phương trình: 20173  yx . Cặp số (x; y) nào sau đây là một nghiệm của phương trình? 

 A. (x; y) = (20; 45) B. (x; y) = (671; 4) C. (x; y) = (600; 5) D. (x; y) = (2017; 1) 

Câu 11. Giải hệ phương trình 








262

124

yx

yx
 

 A. 









2

1
;

2

1
);( yx  B. )2;2();( yx  C. )2;2();( yx  D. 










2

1
;

2

1
);( yx  

Câu 12. Gọi );( 00 yx  là nghiệm của hệ phương trình 








0685

083

yx

yx
. Tính  00 yx  . 

 A. 000  yx   B. 400  yx   C. 400  yx  D. 100  yx  
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Câu 13. Gọi );;( 000 zyx  là nghiệm của hệ phương trình 














43

0323

10253

zyx

zyx

zyx

. Tính tổng 000 zyx  . 

 A. 1    B. 0   C. -2   D. 2 

Câu 15. Hệ phương trình 








924

32

yx

yx
   có bao nhiêu nghiệm ? 

 A. 1   B. 2   C. Vô nghiệm  D. Vô số nghiệm. 
 

Câu 16. Tìm các hệ số a, b biết phương trình 7byax  có hai nghiệm là )1;2(   và (5; 1). 

 A. 3;2  ba   B. 3;2  ba  C. 3;2  ba  D. 3;2  ba  

II. Tự luận. 

Bài 1. Giải các phương trình 

 a) 
2

5

2

13










x

x

x

x
  b) 1

2

3 2


 xx

  c) 01293 24  xx  

Bài 2. Giải các phương trình 

 a) xx  532     b) 5322 2  xxx  

Bài 3. Giải các phương trình  

a) 234  xx     b) 1522 2  xxx  

Bài 4. Giải hệ phương trình  














1323

12

232

zyx

zyx

zyx
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